
Nội dung gói khám

TỔNG QUÁT 17 Hạng mục 26 Hạng mục 17 Hạng mục 30 Hạng mục 26 Hạng mục 35 Hạng mục 26 Hạng mục 37 Hạng mục 26 Hạng mục 40 Hạng mục

Giá trị thực

Giá gói sau khi giảm 40%

Khám Nội Tổng Quát ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

XQ tim phổi (PA) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Siêu âm màu bụng tổng quát ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Siêu âm tuyến giáp màu ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XÉT NGHIỆM

XN Tổng Phân Tích Nước Tiểu 

(ASC)
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XN NGFL (CTM 22) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XN Sắt huyết thanh ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XN Ion đồ (Na, K, Ca, Cl,Mg) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
SÁN CHÓ

XN Toxocara ✔ ✔ ✔

TIỂU ĐƯỜNG

XN Glucose ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XN HbA 1C - ABBOTT/Imx X ✔ ✔

CHỨC NĂNG THẬN

XN Creatinine ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

BỆNH VIÊM KHỚP

XN RF ✔ ✔ ✔

KIỂM TRA CHỨC NĂNG GAN

XN SGPT(Asat,Alat) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XN SGOT(Asat,Alat) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XN Gammar GT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

LƯỢNG MỠ TRONG MÁU

XN Cholesterol ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XN Triglyceride ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XN HDL-C ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XN LDL-C ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KIỂM TRA VIÊM GAN SIÊU 

VI
Kháng nguyên viêm gan B 

(HBsAg)
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XN HBsAb (Anti-HBs) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XN Anti HCV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

BỆNH VỀ TUYẾN GIÁP

XN Free T4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XN TSH ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

BỆNH GOUT

XN Uric Acide ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

KIỂM TRA DẤU ẤN UNG THƯ

Anpha FP (Gan) ✔ ✔ ✔

Định lượng CEA (Đại Tràng) ✔ ✔ ✔

Định lượng CA 19-9 (Tụy) ✔ ✔ ✔

Định lượng CA 15-3 (Vú) ✔ ✔

Định lượng CA 125 (Buồng trứng) ✔ ✔

CYFRA 21-1 (phổi) ✔ ✔ ✔
Định lượng PSA toàn phần 

(Tuyến tiền liệt)
✔

KIỂM TRA CHỨC NĂNG TIM

Điện tim ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Siêu âm Tim ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

NỮ

Khám phụ khoa ✔ ✔

XN Pap's mears liquid ✔ ✔

XN Soi Tươi ✔ ✔

Siêu âm tuyến vú màu ✔ ✔ ✔

XN Heli.Pylori Miễn Dịch ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Siêu âm mạch máu 2 chi ✔ ✔ ✔

7,042,000 8,202,000 12,457,000 13,021,000 13,905,000

4,225,000 4,920,000 7,475,000 7,815,000 8,345,000

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt

Đồi Long Thọ, Phường 10, Thành Phố Đà Lạt

Tel: 02633 510878

Cơ Bản & Nâng cao
Cơ Bản & Nâng cao nữ

 (có GĐ)
Nâng cao & Đặc biệt nam

Nâng cao & Đặc biệt nữ (có 

GĐ)
Nâng cao & Đặc biệt nữ


